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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD KHÁNH HOÀ  

- Địa chỉ văn phòng: 194-196 Trần Quý Cáp, P. Phương Sài, TP Nha Trang, Khánh Hoà  

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Văn Hoàng  

- Điện thoại: 0913466050        ; Fax: ; ..............................  E-mail: ....................  

- Giấy đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp: 4200570999 đăng ký đầu ngày 

10/09/2004, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 21/05/2015; Cơ quan cấp: phòng đăng ký kinh doanh 

Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa. 

2. Tên cơ sở : CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD KHÁNH HOÀ – XÍ 

NGHIỆP GẠCH NGÓI NINH HOÀ – TN10 

- Địa điểm cơ sở: thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà  

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường số 

1064/QĐ-UB ngày 16/05/1997. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại : Công ty đăng ký chung cho tất cả các Chi 

nhánh trực thuộc Công ty  mã số QLCTNH : 56.000161.Tx . 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Dự 

án nhóm B – theo khoản 2, Điều 9, Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019. 

- Tổng vốn đầu tư : 6.896.457.000 đồng. 

Được hình thành từ Công văn số 507/UB ngày 15/03/2001 của UBND tỉnh Khánh Hoà 

về việc đầu tư Lò nung Tuynen công suất 10 triệu viên/ năm trên hiện trạng Xưởng sản xuất đã 

sẳn có thay thế cho lò đốt thủ công bằng củi, chủ đầu tư là Công ty Vật liệu Xây dựng Khánh 

Hoà – tiền thân của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Khánh Hoà  

2.1.Các hạng mục của cơ sở được trình bày trong bảng sau :  

Bảng 1.1. Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở  

TT Hạng mục công trình Đơn vị tính Quy mô 

1 Nhà chứa đất  M2 288 

2 Nhà chứa than  M2 360 

3 Nhà bao che lò nung Tuynen  M2 1.632 

4 Nhà chế biến tạo hình  M2 560 

5 Nhà phơi gạch mộc  M2 6.310 

6 Văn phòng làm việc  M2 268 

7 Đường nội bộ, bãi thành phẩm bằng nền bê tông M2 7.331 

8 Cổng, tường rào bao che  M 845 
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9 Hệ thống cấp thoát nước tổng mặt bằng  M2 28.226 

10 Điện, động lực chiếu sáng   Hệ thống  01 

11 Ống khói lò nung sấy Tuynen  Hệ thống  01 

12 Hệ thống móng máy  Hệ thống  01 

13 Nhà cơ khí  M2 216 

14 Nhà chứa sản phẩm mõng  M2 6.580 

15 Nhà để xe   M2 70 

 

Bảng 1.2. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất của cơ sở  

TT Tên máy móc thiết bị  Đơn vị tính Quy mô 

1 Thiết bị chế biến tạo hình Tuynen  Hệ  10 triệu viên QTC/năm 

2 Hệ Lò nung sấy Tuynen  Hệ  10 triệu viên QTC/năm 

3 Hệ máy nhào lọc mở sàn cơ khí  Hệ  02 

4 Máy đùn EVA 380 Cái  01 

5 Máy cán mịn  600x500 Cái  02 

6 Máy xúc Solar Chiếc  01 

7 Máy ép ngói thuỷ lực  Cái  04 

8 Máy dập ngói trục cam    Cái  01 

9 Xe ủi Komatsu D50P Chiếc  03 

10 Xe goòng  Chiếc  12 

11 Máy phát điện  Cái  01 

12 Máy ép ngói 6 mặt cắt bavia  Cái  01 

13 Máy nhào đùn Hữu Thịnh Cái  01 

14 Xe nâng hàng Komatsu 25 tấn  Chiếc  01 

15 Xe nâng hàng Mitsubishi 2.5 tấn  Chiếc  05 

 

2.2. Vị trí của cơ sở :  

Chi nhánh Công ty Cổ phần VLXD Khánh Hoà – Xí nghiệp gạch ngói Ninh Hoà – 

TN10 có tổng diện tích 42.432,1m2, toạ lạc tại KM8, Quốc lộ 26, thôn Phước Lâm, xã Ninh 

Xuân, thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà . 

- Phía Bắc giáp Quốc lộ 26 

- Phía Nam giáp Khu dân cư   

- Phía Đông giáp khu dân cư  

- Phía Tây giáp nghĩa địa  
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VỊ TRÍ XÍ NGHIỆP GẠCH NGÓI  NINH HOÀ – TN25  

  

XÍ NGHIỆP GẠCH 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: Công suất thiết kế của cơ sở là 12 triệu viên gạch 

QTC/năm – hoạt động cho 02 ca sản xuất.  

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở - Quy trình sản xuất : 

• Gia công nguyên liệu và tạo hình sản phẩm : 

 Đất nguyên liệu được khai thác chở về  nhà máy tập kết tại bãi chứa đất để  ngâm ủ. Đất 

sét sau khi đã được ngâm ủ đủ thời gian phong hoá ít nhất từ 3-4 tháng mới đưa vào sản xuất . 

Dùng máy ủi đưa đất từ nhà chứa xuống sàn máy cấp liệu thùng. Từ đây, nguyên liệu 

được cung cấp đều đặn cho máy nhào 2 trục qua  băng tải cao su B600. Cùng với đất, than cao 

su hoặc than nhiệt điện ( tro bay ) cũng được cung cấp vào máy nhào qua băng tải than B500. 

Than trước khi đem pha được nghiền nhỏ (cỡ hạt < = 2mm), sàng lọc bỏ các tạp chất. Lượng 

than pha vào đất có thể từ 70-100% lượng than cần thiết để nung chín sản phẩm. Máy nhào 2 

trục sẽ làm nhiệm vụ nhào trộn đều than và đất. Hỗn hợp đất than được pha thêm nước để đảm 

bảo độ ẩm tạo hình. 

Khi ra khỏi máy nhào lọc, hỗn hợp nguyên nhiên liệu được băng tải đưa đến máy cán 

mịn1. Tại đây, chúng được cán nhuyễn và theo băng tải đến máy nhào lọc mở sàng cơ khí. Một 

lần nữa hỗn hợp được nhào trộn triệt để hơn bảo đảm sự đồng nhất tỷ lệ đất/than cho mọi viên 

gạch sau khi tạo hình. 

Máy nhào lọc mở sàng cơ khí sẽ cung cấp tiếp cho máy cán mịn 2 qua băng tải B600. 

Máy cán mịn 2 với khe hở giữa 2 trục hẹp hơn sẽ gia luyên, chà xát, phá vỡ cấu trúc của đất, 

tăng thêm độ liên kết và độ dẻo của đất. 

Qua máy cán mịn, hỗn hợp đất than được rơi thẳng xuống máy nhào đùn liên hợp có hút 

chân không. nhờ hai trục trong máy nhào đùn liên hợp, đất và than được nhào luyện lại đồng 

thời bổ sung thêm nước cho đủ độ ẩm tạo hình (nếu cần). Tiếp đến được cắt thành lát mỏng rơi 

xuống buồng chân không. 

Qua buồng chân không, không khí được hút ra gần hết tạo cho đất có độ sít đặc, tăng 

mật độ, giảm sự biến dạng trong quá trình vận chuyển phơi sấy. 

Sau đó qua máy đùn và được đẩy ra khỏi khuôn ép dưới dạng băng liên tục. Máy cắt tự 

động sẽ cắt các băng đất thành các viên gạch mộc có kích thước theo yêu cầu. 

• Phơi sấy gạch mộc: 

Gạch mộc được đưa ra cáng phơi bằng các xe bàn chuyên dùng, được xếp thành từng lô 

thẳng hàng, tận dụng tối đa diện tích nhà phơi nhưng phải bảo đảm thông thoáng.Gạch khi đạt 

độ ẩm 12-14% được tập kết vào khu vực riêng sau đó được xếp lên xe goòng (mỗi goòng từ 

3.000 đến 3.500 viên) và đưa vào hầm sấy Tuynen nhờ hệ thống tời điện và kích đẩy thuỷ lực. 

Sản phẩm mộc được sấy đến độ ẩm  6% là có thể đưa vào nung. 

• Nung bằng lò Tuynen: 

Gạch mộc sau khi ra khỏi hầm sấy, được xe phà chuyển đến trước lò nung và đẩy vào lò 

nung bằng hệ thống kích thuỷ lực 

Gaïch sau khi ñöôïc nung chín ñöa ra khoûi loø nung, caùc xe gooøng chöùa gaïch ñöôïc vaän 

chuyeån ñeán vò trí ra loø, coâng nhaân tieán haønh dôõ xuoáng, phaân loaïi vaø xeáp ra baõi thaønh phaåm. 

• Sơ đồ quy trình sản xuất  
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Nước 

Khai thác đất sét tại mỏ 

Bãi chứa đất (ngâm ủ) 

Nhà chứa đất 

Máy cấp liệu thùng 

Băng tải B600; L=8m 

Máy nhào 2 trục 

Băng tải B600; L=8m 
 

Máy cán mịn 1 

Băng tải B600; L=8m 
 

Máy nhào có lưới lọc mở sàng cơ khí 

Băng tải B600; L=10m 

Máy cán mịn 2 

Nhà phơi gạch mộc 

Sấy TUYNEN 

Nung TUYNEN 

Bãi thành phẩm 

Máy ủi 

Than cám 

 

Băng tải than B500; L=6m 

Băng tải B600; L= 10m 

Máy nhào đùn liên hợp hút chân không D=450 

Bàn cắt gạch tự động 

Băng tải gạch mộc L=10m 

Máy nghiền than 
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3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Sản phẩm của Chi nhánh Công ty Cổ phần VLXD Khánh Hoà – Xí nghiệp gạch ngói 

Ninh Hoà – TN10 là gạch rỗng đất; gạch đặc; ngói lợp các loại bằng đất sét nung . Công suất 

nung đốt của Lò nung Tuynen là 10 triệu viên QTC/năm; công suất sản xuất của hệ thống máy 

chế biến tạo hình ( có sẳn trước khi đầu tư Lò nung Tuynen ) là 14 triệu viên QTC/năm. Công 

suất sản xuất bình quân của cơ sở là 12 triệu viên QTC/năm . 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở:  

4.1.  Nguyên liệu, nhiên liệu 

a. Nguyên liệu: 

Nguyên liệu chính dể sản xuất gạch là đất sét ở các xã Ninh Hưng, Ninh Quang được tận 

thu từ công tác cải tạo đồng ruộng từ nhu cầu của bà cong nông dân nhầm chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất từ đấu màu, gò hoang, ruộng 01 vụ sang ruộng lúa 02 vụ tưới tiêu bằng hệ thống 

mương tự chảy. 

Nguồn nguyên liệu được tận thu từ việc cải tạo đồng ruộng theo Phương ản cải tạo được 

UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt nhằm chuyển đổi đất sản xuất 1 vụ  sang sản xuất lúa 02 vụ 

tưới tiêu tự chủ đáp ứng nhu cầu của bà con cũng như phù hợp với quy hoạch chung tại địa 

phương – nơi có ruộng nằm trong Phương án cải tạo đồng ruộng được duyệt  - Đính kèm Quyết 

định phê duyệt cải tạo đồng ruộng tại Ninh Hưng năm 2020. 

 

* Các chỉ tiêu lý, hoá của nguồn đất sét như sau: 
 

- Thành phần hạt và chỉ số dẻo: 
 

 Thành phần hạt (%) theo cấp đường kính mm Chỉ số 

dẻo D > 1 1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 < 0,005 

Giá trị mẫu NT1 1,3 3 33 14 7 44 22 

Giá trị mẫu NT1 1,7 3,2 37 16 7 38 19 

Giá trị TB 1,5 3,1 35 15 7 41 20,5 

 
- Trị số trung bình của chỉ số dẻo: D = 20,5. Nằm trong khoảng đất sét thuộc loại dẻo (15<D<25). 

- Ñoä co khoâng khí, ñoä co löûa – nhieät ñoä keát khoái – khoaûng keát khoái. 

 

Giaù trò Co khoâng khí Co löûa Ñoä co TP 
Nhieät ñoäng 

keát khoái 

Khoaûng keát 

khoái 

Cao nhaát 4,3 5,5 9,0 1080
0
C - 

Trung bình 4,0 4,5 8,8 1050
0
C 280

0
C 

Thaáp nhaát 

 

3,7 4,3 8,6 1000
0
C - 
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- Chæ tieâu hoaù cuûa nguyeân lieäu: 

 

Giaù trò % SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO MKL Na2O K2O 

Maãu 1 53,33 25,02 6,06 1,52 0,06 11,05 0,48 1,35 

Maãu 2 57,42 21,25 6,22 1,68 0,60 9,73 0,52 1,75 

T.Bình 55,37 23,13 6,14 1,6 0,6 10,39 0,5 1,55 

 

Caên cöù vaøo giaù trò haøm löôïng caùc chaát coù trong ñaát seùt cho thaáy loaïi ñaát Nhaø maùy 

duøng thích hôïp cho saûn xuaát gaïch ngoùi. 

Với coâng suaát hiện tại 12triệu vieân/naêm, khoái löôïng ñaát seùt nguyên liệu hàng năm đưa 

vào chế biến khoảng 21.600m
3
/naêm ( ñaát seùt rôøi )  

b. Nhieân lieäu: 

- Nhieân lieäu chính laø than nhiệt và than cao su. Trong đó, than nhiệt dùng pha trộn trong 

gạch mộc được xếp tại ruột khối goòng, than cao su dùng pha trộn trong gạch mộc được xếp tại 

thành ngoài khối goòng và châm đốt trên nóc lò. Nhieät löôïng bình quân của thanh nhiệt điện : 

1.690Kcal/kg; của than cao su : 4.500 – 6.000 Kcal/kg. Nhu caàu söû duïng haøng naêm cuûa Cơ sở 

khoaûng 1.400 – 1.500 taán. 

Nguồn gốc than nhiệt điện ( tro bay ) : là phế thải phát sinh từ Nhà máy nhiệt điệt của 

Công ty Cổ phần Công nghiệp Đắk Nông (DNI ) do Công ty TNHH MTV Đặng Kiều ( ĐK ) 

đơn vị có chức năng mua thu gom cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu tái chế các sản phẩm 

khác. Trong đó, lượng tro bay có nhiệt lượng khoảng 2.000Kcal/kg Công ty TNHH MTV Đặng 

Kiều ( ĐK ) bán cho Công ty TNHH TM – DV Hưng Phát theo hình thức than xỉ nhiệt. Công ty 

Cổ phần VLXD Khánh Hoà mua lại tro, xỉ than nghiền này của Công ty TNHH TM – DV 

Hưng Phát để sản xuất gạch Tuynen ( pha trộn và đất theo tỷ lệ để tạo hình mộc ) – Kèm các 

hợp đồng cung ứng  

- Ngoaøi ra haøng naêm Nhaø maùy coøn caàn duøng khoaûng 5-6 taán daàu Diezel boâi trôn vaø 

duøng cho maùy uûi ñaøo ñaát saûn xuaát. 

4.2. Nhu cầu về điện, nước và các vật liệu khác 

- Nöôùc duøng cho saûn xuaát ñöôïc laáy töø giếng khoan, giếng đào đã có từ trước trong khu 

vực Cơ sở . Nöôùc ñöôïc bôm theo ñöôøng oáng veà beå chöùa cung caáp cho nhu caàu sinh hoaït vaø 

saûn xuaát. 

+ Nhu caàu nöôùc cho saûn xuaát: 20m3/ngaøy. 

+ Nhu caàu nöôùc cho sinh hoaït: 1,5m3/ngaøy. 

- Nhu caàu tieâu thuï ñieän: Söû duïng traïm bieán aùp 560KVA cung caáp ñieän cho toaøn boä caùc 

thieát bò phuïc vuï saûn xuaát vaø ñieän chieáu saùng sinh hoaït. Nguoàn ñieän laáy töø ñöôøng daây trung 

theá 22 KV chaïy doïc phía tröôùc nhaø maùy. 

+ Nhu cầu điện dùng cho sản xuất bình quân : 480.000kw/Năm  

+ Nhu cầu điện cùng cho sinh hoạt bình quân :    4.250kw/năm  
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI 

TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường: 

Dự án phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh Khánh Hoà  Veà maët chuû tröông chung, Boä Xaây döïng 

ñaõ coù Quyeát ñònh soá 15/2000 QÑ-BXD ngaøy 24/07/2000 vaø Thuû Töôùng Chính Phuû coù Quyeát 

ñònh soá 155/QÑ-TTg ngaøy 01/08/2001 veà vieäc xoaù boû caùc loø gaïch thuû coâng xung quanh caùc 

ñoâ thò ñeán naêm 2010 vaø treân phaïm vi caû nöôùc ñeán naêm 2015. 

Dự án phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường của tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Dự án Xí nghiệp gạch ngói Ninh Hoà – TN25 được xây dựng trên quỹ đất phi nông 

nghiệp của thị xã Ninh Hoà, bàn giao cho Doanh nghiệp xây dựng Nhà máy từ năm 1994. Dự 

án này phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thị xã Ninh Hoà đến năm 2030 theo Quyết định 

số 533/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc phê duyệt quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã 

Ninh Hoà . 

Thời hạn thuê đất của Dự án đến tháng 02/2025, Doanh nghiệp đang làm hồ sơ xin gia 

hạn quyền sử dụng đất thêm 20 năm, nhằm ổn định sản xuất của Nhà máy liên tục, đảm bảo 

công ăn việc làm gần 100 lao động tại địa phương đang làm việc tại Nhà máy. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

Với đặc điểm hoạt động của cơ sở thì ảnh hưởng của cơ sở đến mạch nước ngầm là 

không đáng kể . 

- Nước trong quá trình sản xuất dùng để ngâm ủ đất nguyên liệu cho nên nguồn nước 

thải hầu như không có. Nước thải của cơ sở chủ yếu là nước mưa . 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh với số lượng rất ít do người lao động làm việc tại cơ sở 

là người địa phương. Lượng nước thải này đã được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 05 

ngăn được xây âm dưới lòng đất. Định kỳ 03 tháng 01 lần Công ty thuê đơn vị đến 

thu gom và cử lý . 

- Nước thải từ quá trình phun ẩm khu vực lò nung, sân bãi, đường nội bộ được bốc hơi 

nên không phát sinh nước thải . 

- Về nhiên liệu nung đốt : theo quy trình sản xuất trước đây, Doanh nghiệp sử dụng 

than cám 6 nhập từ Quảng Ninh về nung đốt sản phẩm nhưng nay do nguồn than này 

ngày càng khan hiếm, giá nhập cao, cung cấp không ổn định cũng như chất lượng 

ngày càng giảm, nên Doanh nghiệp tìm nguồn thay thế khác . Hưởng ứng Chỉ thị số 

08/CT-TTg ngày 26/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh xử lý , sử dụng tro, 

xỉ, thạch cao của các Nhà máy nhiệt điện, hoá chất phân bón làm nguyên liệu sản 

xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng. Tháng 08/2022, Công ty triển 
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khai các Xí nghiệp sản xuất gạch Tuynen sử dụng thử nghiệm tro bay – xỉ than nhiệt 

điện mua từ Đồng Nai,pha trộn trong sản phẩm mộc ( sản phẩm chưa nung đốt ) ; 

đến năm 2023, sau khi xác định được nhiệt lượng của loại tro bay cần dùng cũng như 

quy trình sản xuất đã ổn định, các Xí nghiệp chính thức sử dụng tro bay từ nguồn 

cung cấp ổn định . 

- Nguồn gốc tro bay : là phế thải phát sinh từ Nhà máy nhiệt điệt của Công ty Cổ phần 

Công nghiệp Đắk Nông (DNI ) do Công ty TNHH MTV Đặng Kiều ( ĐK ) đơn vị có 

chức năng mua thu gom cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu tái chế các sản phẩm 

khác. Trong đó, lượng tro bay có nhiệt lượng khoảng 2.000Kcal/kg Công ty TNHH 

MTV Đặng Kiều( ĐK ) bán cho Công ty TNHH TM – DV Hưng Phát theo hình thức 

than xỉ nhiệt. Công ty Cổ phần VLXD Khánh Hoà mua lại tro, xỉ than nghiền này 

của Công ty TNHH TM – DV Hưng Phát để sản xuất gạch Tuynen ( pha trộn và đất 

theo tỷ lệ để tạo hình mộc ). 

- Tro bay là phế thải tận thu từ các Nhà máy nhiệt điện nên quá trình nhập kho sẽ phát 

sinh bụi phát tán xung quanh Nhà máy. Đề khống chế tình trạng này, khu vực kho sẽ 

bố trí bạt phủ, tưới nước chống bụi phát tán trong quá trình nhập kho cũng như đưa 

lên băng tải pha trộn đất trong sản xuất. 

- Đối với than cao su : có mùi hôi đặc trưng nên nhà cung cấp phải xử lý mùi hôi mới 

được nhập kho; kho chứa được che kín hoàn toàn, loại than này dùng tra trên nóc lò 

nên lượng nhập không đáng kể, chiếm 10-15% nhu cầu sử dụng của Nhà máy. 

Bên cạnh đó, các nội dung đã được đánh giá trong qua trình thực hiện đánh giá tác động 

môi trường trước đây theo Quyết định số 1064/QĐ-UB ngày 16/05/1997 không thay đổi. 

 
Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

CỦA CƠ SỞ 

 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Lưu lượng nước mưa chảy tràn trung bình trên vùng diện tích của Xí nghiệp khỏang 

270l/s ( đối với mưa lớn ) . Nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo đất cát, rác, dầu mỡ và các tạp 

chất rơi vãi trên mặt đất .Nếu lượng nước mưa này không quản lý tốt cũnh sẽ gây tác động tiêu 

cực đến nguồn nước mặt, nước ngầm và đời sống thủy sinh trong khu vực . Ước tính nồng độ 

các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn như sau :  

- Tổng nitơ ( N )    : 0,5 – 1,5 mg/l 

- Photpho ( P )    :  0,004 – 0,03 mg/l  

- Nhu cầu oxy hóa học (COD)  : 10 – 20 mg/l 

- Chất rắn lơ lững ( SS )  :  10 – 20 mg/l 

So với nguồn chất thải khác, nước mưa chảy tràn khá sạch. Hệ thống thu gom nước mưa 

tách riêng với hệ thống thu gom nước thải. Hệ thống thu gom nước mưa bao gồm thu gom nước 
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mưa trên mái nhà xưởng; nước mưa chảy tràn trên sân bãi thành phẩm, đường nội bộ trong cơ 

sở . Hệ thống toát nước mưa được xây dựng như sau :  

+ Nước mưa trên mái nhà xưởng, văn phòng và các công trình khác … được thu gom 

theo các đường ống BTCT 300, 400 dẫn về mương thoát nước mưa được xây dựng bằng 

BTCT có tấm đan che đậy. Ống đấu nối trực tiếp với mương thoát nước trên bề mặt đường nội 

bộ . 

+ Nước mưa chảy tràn được thu gom bằng hệ thống mương thoát nước BTCT rộng 0.3-

0.4m, bố trí trên tổng mặt bằng nhà xưởng → bể gom ( dung tích 3m3)→ lưới chắn rác để giữ 

lại các cặn rác có kích thước lớn → bể lắng ( dung tích 4,5m3)→ bể thu nước thải sau lắng        

( dung tích 2m3), sau đó thải thẳng ra môi trường sau khi qua hệ thống hố ga . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

Nước thải sinh họat : Thành phần chủ yếu các chất ô nhiễm trong nước thải sinh họat 

bao gồm : các chất cặn bã, chất lơ lững (SS), các hợp chất hữu cơ ( BOD/COD), các chất dinh 

dưỡng (N,P) và vi sinh . 

Lưu lượng nước thải  : Người lao động làm việc tại Xí nghiệp chủ yếu là người địa 

phương, chế độ làm việc theo ca, hết giờ làm việc về nhà tắm rửa nên nhu cầu dùng nước của 

CBCNV trong Xí nghiệp nhỏ hơn so với nhu cầu sinh họat thực tế tại gia đình của người dân 

trong vùng . 

Tổng số CBCNV bình quân tại Xí nghiệp : 65 người . Nhu cầu dùng nước trung bình 

của 1 người là 20 lít/ngày đêm nên lượng nước thải của 1 người bằng 80% lượng nước cấp        

( 16lít/ngày đêm) . Như vậy, lưu lượng nước thải sinh họat phát sinh tại Xí nghiệp : 65người  x 

16 lít   =  1.040 lít/ngày đêm ( tương ứng 1,04m3/ngày đêm ) . 

Tải lượng nước thải sinh họat : Dựa vào hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày sinh 

họat đưa vào môi trường ( chưa xử lý ) do Tổ chức Y Tế Thế Giới thiết lập có thề dự báo tải 

lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ nước thải sinh họat của người lao động tại Xí nghiệp như 

sau : 

Nước mưa  

Nước mưa mái nhà xưởng 

Mương thu gom nước mưa  

Hố ga  

Nước mưa chảy tràn trên 

bề mặt 

Nước mưa tại khu V.phòng 

Hố ga  

Cống thoát nước  
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Tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh họat ( chưa qua xử lý )  
Stt Chất ô nhiễm  Khối lượng  

(g/người/ngày) 
Tải lượng 
(kg/ngày ) 

1 BOD5 48 – 58 3,36 – 4,06 

2 COD 77 – 110  5,39 – 7,70 

3 SS 75 – 156  5,25 – 10,92  

4 Dầu mỡ phi khóang  11 – 32 0,77 – 2,24 

5 Tổng N 6 – 13 0,42 – 0,91 

6 N-NH4 2,6 – 5,2 0,18 – 0,36 

7 Tổng P  0,9 – 4,3 0,06 – 0,30 
2.  

Do thời gian làm việc của Xí nghiệp là 01 ca ( 8giờ ) nên tải lượng ô nhiễm ước tính 

khỏang 1/3 so với kết quả tính tóan . 

Nồng độ nước thải : Nồng độ chất ô nhiễm có trong nước thải sinh họat được tính tóan 

dựa trên tải lượng ô nhiễm, lưu lượng nước thải và hiệu suất xử lý của bể tự họai . 

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh họat  
Stt Chất ô nhiễm  Nồng độ các chất ô nhiễm ( mg/l )  

  Không qua xử lý  Xử lý bằng bể tự 

họai  
QCVN  

14:2008/BTNMT 

1 BOD5 450 – 540 117 - 140 60 

2 COD ( dicronate )  720 – 1020 188 – 266  - 

3 SS ( chất rắn lơ lững )  700 – 1450 182 – 378  120 

4 Dầu mỡ phi khóang  100 – 300 26 – 78  24 

5 Tổng ni tơ ( N )  60 – 120 15,7 – 31,2 - 

6 Amoni ( N-NH4 ) 24 – 48  6,25 – 12, 25  - 

7 Tổng photpho ( P )   8 – 40  2,09 – 10, 46 - 
3.  

So sánh nồng độ các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh họat đã qua xử lý bằng bể 

tự họai với Quy chuẩn cho thấy : nước thải sinh họat sau khi xử lý bằng bể tự họai hầu hết các 

thông số tương đối đạt Quy chuẩn cho phép; nước thải sau khi xử lý bằng bể tự họai và sẽ được 

thu gom định kỳ 03 tháng 01 lần tự các đớn vị có chức năng do Cơ sở thuê để thực hiện . 

Nước thải sản xuất  : không phát sinh  

Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh: 

- Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt : nước thải từ nhà vệ sinh Xí nghiệp được xử lý 

sơ bộ bằng bể tự hoại với dung tích 05m3/bể ( Xí nghiệp có 09 bể tự hoại cho 12 nhà vệ sinh), 

sau đó hàng năm thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý ( Đính kèm bản vẽ hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt ) 
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- Đối với việc kiểm sóat chất lượng của nước thải sinh họat : hiện tại nước thải sinh họat 

được xử lý thông qua bể tự họai 05 ngăn; sau khi xử lý nước sẽ được thu gom, xử lý nên việc 

lấy mẫu kiểm sóat không thể thực hiện được ; đề nghị không kiểm sóat chỉ tiêu này . 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải : 

2.1.  Bụi phát sinh từ họat động vận chuyển (vận chuyển sản phẩm và nguyên liệu) 

2.1.1. Bụi phát sinh từ quá trình nhập than nhiệt điện ( tro bay ) : Bình quân mỗi tháng, Cơ 

sở nhập khoảng 200-250 tấn. Mặc dù kho đã được phủ kín bạt nhưng quá trình bốc dỡ từ xe 

xuống kho vẫn phát tán bụi ra không khí xung quanh. Để hạn chế vấn đề này, lượng than chủ 

yếu nhập đầy kho vào mùa mưa, hạn chế số lượng phải nhập vào mùa khô; trong quá trình nhập 

kho, bộ phận kho sẽ phun sương xung quanh kho tránh phát tán bụi tro ra xung quanh Cơ sở . 

2.1.2. Bụi phát sinh từ quá trình nhập kho đất nguyên liệu : Tùy theo điều kiện chất lượng 

đường xá, phương thức bốc dỡ và tập kết nguyên liệu, sản phẩm mà ô nhiễm phát sinh nhiều 

hay ít . Nồng độ bụi sẽ tăng cao trong những ngày khô, nắng gió. Bụi do nguyên liệu rơi vãi từ 

các bãi chứa cuốn theo gió phát tán vào không khí gây nên ô nhiễm cho các khu vực xung 

quanh . Một thực tế khách quan là ô nhiễm bụi trên đường vận chuyển và tập kết nguyên liệu 

rất phổ biến ở các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng . Thông thường giá trị hàm lượng bụi lơ 

lững đo tại khu vực bãi chứa nguyên liệu thường cao hơn tiêu chuẩn không khí xung quanh 

nhiều lần ( QCVN 26:2010/BTNMT quy định bụi 0,3mg/m3 ).  

Khối lượng sét tơi nguyên liệu cung ứng cho Xí nghiệp họat đồng bình quân khoảng 

21.600m3/năm ; với tỷ trọng đất sét là : 1,3 tấn/m3 như vậy lượng sét sử dụng trong một năm là 

28.080 tấn tương đương 76,8 tấn đất sét/ngày .Khối lượng sản phẩm bình quân của Xí nghiệp là 

12 triệu viên/ năm ; trong lượng trung bình của mỗi viên gạch là 1,4kg . Tổng khối lượng sản 

phẩm của Nhà máy ước tính : 16.800 tấn/năm  tương đương 46 tấn/ngày . 

 Tòan bộ sản phẩm và nguyên liệu của Xí nghiệp được vận chuyển bằng xe tải có tải 

trọng 15 tấn dùng dầu diesel ( hàm lượng lưu hùynh 0,05% ) . Như vậy số lượng xe ra vào Xí 

nghiệp khỏang 12 lượt/ngày. Quãng đường vận chuyển trung bình cho 01 lượt xe là 6km ( 

khoảng cách từ Xí nghiệp đến vùng nguyên liệu . Trên cơ sở đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế 

Thế giới ( WHO ) thiết lập đối với lọai xe tải sử dụng dầu DO có tải trọng từ 3,5 – 16 tấn thì 

tổng tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải từ các phương tiện vận chuyển đất thi công được 

ước tính :  

Tải lượng các chất ô nhiễm trong không khí  
Stt Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm 

(kg/1000km) 
Tổng chiếu dài 

tính tóan  
(1000km/ngày )  

Tải lượng trung bình 

ngày  
( kg/ngày )  

1 Bụi  0,9 0,252 0,23 

2 SO2 4,15 S 0,252 0,052 

3 NOx 14,4 0,252 3,63 

4 CO 2,9 0,252 0,73 

5 HC 0,8 0,252 0,20 

 Ghi chú : S là hàm lượng lưu hùynh ( % ) trong dầu DO ; với S = 0,05 
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2.2. Khí thải HF từ đất sét nung :  

 Trong đất sét làm gạch ngói có chứa chất florua, khi nung nóng ở nhiệt độ cao ( nhiệt độ 

nung trong lò tuynen từ 980 – 12000C ) sinh ra khí HF, SO2 , NO2,…Khí HF là một tác nhân ô 

nhiễm quan trọng , HF tan vô hạn trong nước tạo axid HF có nhiều tác hại đến cây trồng và vật 

nuôi , đặc biệt là đối với sức khỏe con người . 

 Đa số cây ăn quả rất nhạy với HF , khi tiếp xúc với nồng độ HF lớn hơn 0,002mg/m3 thì 

lá cây bị cháy đốm, tổn thương nặng dẫn đến rụng lá . ( ngọai trừ một số cây là cà chua, hướng 

dương, măng tre,lúa ) .  Không khí bị ô nhiễm bởi HF và các hợp chất của florua gây ảnh 

hưởng trực tiếp đền đời sống sinh vật và sức khỏe con người . Các hợp chất florua gây ra bệnh 

floruasis trên hệ xương và răng; khí HF gây kích thích da, mắt , niêm mạc, xung huyết mũi và 

xoang, phù phổi, tổn thương thần kinh … 

 Theo kết quả phân tích chất lượng đất sét đưa vào sản xuất và tham khảo một số tài liệu 

khác về hàm lượng F- trong đất sét dao động trong khỏang 166 – 175 g/tấn . Từ nhu cầu thực tế 

cho sản xuất là 21.600m3 đất sét/năm , với tỷ trọng của đất sét là 1,3tấn/m3, như vậy lượng đất 

sét sử dụng trong một năm là 28.080 tấn tương đương 28.080 tấn/năm  x  170g/tấn  = 4,774tấn 

(F- )/năm . Theo nghiên cứu thực tế của Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ môi trường  thực tế 

chỉ 42% hàm lượng F- trong đất chuyển thành dạng khí HF trong quá trình nung . Do đó lượng 

khi HF phát sinh trong quá trình sản xuất tại Xí nghiệp là 4,774 tấn/năm  x  42%   =  

2,005tấn/năm tương ứng 5,49kg/ngày  hay 0,06g/s . 

2.3. Khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu :  

Nhiên liệu Xí nghiệp sử dụng để nung đốt sản phẩm là than nhiệt điện có nhiệt lượng 

khoảng 1.690Kcal/kg ( pha trong mộc ) và than cao su có nhiệt lượng từ 4.500 -  6.000Kcal/kg 

( tra trên nóc goòng). Căn cứ theo định mức, với công suất 12 triệu viên/năm thì sản lượng than 

cần dùng trong năm là 1.440tấn /năm . Số ngày họat động của lò nung Tuynen là 330 ngày như 

vậy nhiên liệu tiêu hao 0,18tấn/h. 

Dựa vào hệ số ô nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới và công suất bình quân của Xí nghiệp , 

có thể ước tính tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải của lò nung Tuynen như sau :  

Tải lượng ô nhiễm khí thải đối với lò đốt  

Chất ô nhiễm  Hệ số  Tải lượng  

 Kg/tấn gạch  Kg/h g/s 

Bụi  0,34A 1,56 0,43 

SO2 3,65S 1,47 0,41 

NOx 0,0073 0,42 0,12 

CO 0,0071 0,41 0,11 

HF - 0,29 0,08 

Ghi chú :  - S là % khối lượng lưu hùynh trong than cao su ( S = 0,7% )  

   - A là % tro chứ trong than cao su ( A = 8% )  

Để tính nồng độ các chất ô nhiễm có trong khí thải lò đốt dùng nhiên liệu than cao su , 

chúng tôi tính tóan lưu lượng khí thải bằng công thức sau :  
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  L  = B x [ V0
20  + ( α – 1 )V0 ] x ( 273 + t )/273 

Trong đó :  - B : là lượng than đốt trong 1 giờ   = 0,23tấn = 230kg  

   - V0
20 : khói sinh ra khi đốt 1kg than, lấy bằng 7,5m3/kg  

   - α : là hệ số dư khí , lấy α = 1,3 

   - V0 : lượng không khí cần để đốt 1kg than, lấy bằng 7,1m3/kg  

   - t : nhiệt độ khói thải, lấy t = 2000C  

  L  =   180kg/h x [ 7,5m3/kg + ( 1,3 – 1 ).7,1m3/kg ] x ( 273 + 200 )/273 

   =  3.070m3/h  tương đương  0,85m3/s.  

Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải được xác định như sau :  

Chất ô nhiễm  Nồng độ tính ở điều 

kiện thực (mg/m3 )  
Nồng độ tính ở điều kiện 

tiêu chuẩn ( mg/Nm3 ) 
QCVN 19:2009/BTNMT 

Cột B (mg/m3) 
KV = 1,2 ; Kp = 1 

Bụi  208,33 - 200 

SO2 196,04 339,15 500 

NO2 56,02 96,92 850 

CO 54,82 94,84 1000 

HF 38,46 66,53 20 

Ghi chú : - Nm3  : thể tích khí quy về điều kiện tiêu chuẩn . 

-  QCVN 19:2009/BTNMT – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ . 

 So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải lò nung đốt tuynen với tiêu chuẩn khí 

thải QCVN 19:2009/BTNMT cho thấy : các chỉ tiêu ô nhiễm hầu hết đều nằm trong quy chuẩn 

cho phép; riêng Bụi theo tính toán vượt 4% và lượng HF cao hơn gấp 1,9lần. Hai chỉ tiêu này 

sau khi qua hệ thống xử lý khí thải bằng nước vôi sẽ giảm bớt nồng độ HF cũng như bụi tổng 

thải ra không khí qua ống khói . 

 2.4.Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng :  

 Để ổn định điện cho họat động sản xuất, tại Xí nghiệp có sử dụng 01 máy phát điện công 

suất 150KvA . Khi chạy máy phát điện, mức tiêu thụ nhiên liệu khỏang 30kg dầu DO/h . 

 Dựa trên các hệ số tải lượng của Tổ chức T Tế Thế giới ( WHO ) có thể tính tải lượng 

các chất ô nhiễm trong khí thải của máy phát điện dự phòng như sau :  

Chất ô nhiễm  Hệ số  Tải lượng  

 ( kg/tấn )  Kg/h Mg/s  

Bụi 0,71 0,021 5,83 

SO2 20S 0,003 0,833 

NOx 9,62 0,289 80,28 

CO 2,19 0,066 18,33 

 Thông thường quá trình đốt nhiên liệu lượng khí dư là 30% . Khi nhiệt độ khí thải là 

2000C thì lượng khí thải khi đốt cháy 1kg dầu DO là 38m3 . Với định mức 30kg dầu DO/h đối 

với máy phát điện dự phòng thì lưu lượng khí thải là 0,32m3/s .  
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 Dựa vào lưu lượng khí thải (m3/s ) và tải lượng ( g/s) ở trên ta có thể tính nồng độ của 

khí thải như sau :  

Chầt ô nhiễm Nồng độ  
(mg/m3 )  

Nồng độ  
(mg/Nm3)  

QCVN 

19:2009/BTNMT 

Cột B (mg/m3) 

KV = 1,2 ; Kp = 1 

Bụi 18,2 - 240 

SO2 2,6 4,5 600 

NO2 250,8 434,54 696 

CO 57,3 99,28 1200 

Ghi chú :  - Nm3 : Thể tích khí quy về điều kiện tiêu chuẩn . 

-  QCVN 19:2009/BTNMT – Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ . 

So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thảicủa máy phát điện với tiêu chuẩn khí thải 

( QCVN 19:2009/BTNMT) cho thấy nồng độ các chất ô nhhiễm đều nằm tronggiới hạn cho 

phép . 

2.6. Các biện pháp xử lý khí thải :  

- Troàng caây xanh trong khuoân vieân nhaø maùy . 

- Tại khu vực bốc xếp sản phẩm đã lắp đặt thiết bị lọc bụi tay áo di động nhưng vẫn chưa 

giảm được lượng bụi phát sinh lơ lững trong không khí . Công ty đã đầu tư hệ thống phun 

sương nên lượng bụi lơ lững giảm thiểu đáng kể, kết quả kiểm sóat mẫu đạt tiêu chuẩn cho 

phép . 

- Trong quá trình vận chuyển nguyên liệu, Công ty gia cố , tưới nước đường đi nhằm 

giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển, tập kết nguyên liệu . Tại bãi tập kết đất, 

thường xuyên tưới nước ngâm ủ, đảm bảo độ ẩm của đất khi đưa vào sản xuất giảm lượng bụi 

phát sinh trong mùa nắng gió . Tại Nhà chứa than xây tường chắn hướng gió, phun sương than 

tạo độ ẩm trước khi xây để giảm thiểu bụi phát sinh . Ngoài ra, đối với các đầu xe vận chuyển 

áp dụng các biện pháp khống chế :  

+ Tất cả các phương tiện vận chuyển và thiết bị thi công cơ giới đưa vào sử dụng có giấy 

chứng nhận hoặc tem kiểm định đạt tiêu chuẩn quy định của Cục đăng kiểm về mức độ 

an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường . 

+ Điều phối xe vận chuyển hợp lý để tránh tập trung quá nhiệu phương tiện giao thông 

tại cơ sở trong cùng một thời điểm.  

+ Xe chở đất cũng như gạch ngói được che đậy bằng bạt kín đảm bảo không vương vãi, 

phát sinh bụi trong quá trình di chuyển  

- Söû duïng heä thoáng quaït huùt vaø oáng khoùi cao 15 meùt ñeå phaân taùn khoùi loø. Do đặc 

điểm cấu tạo và nguyên lý làm việc của Lò nung Tuynen, quá trình cháy trong lò diễn ra ở môi 

trường oxy hóa triệt để . Hệ số dư không khí từ 1,5-2 lần, làm cho hàm lượng CO được chuyển 

hóa thành CO2 , toàn bộ khói lò sau khi nung  được phục vụ cho quá trình sấy. Điều đó đồng 

nghĩa với việc giảm phần lớn nồng độ bụi độc hại phát tán ra môi trường . Đẻ giảm thiểu tác 
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động của khói lò tới môi trường lân cận , đơn vị đã lắp đặt thêm hệ thống xử lý thải trước khi 

phát thải ra bên ngoài.  

 

Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải  lò đốt      

 

 

                                                                                                                                                  

                  Tháp hấp thu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

                                                                                                              

Ống khói ( 15m kể từ mặt đất )  

                         

 

 

                                                    

                                              

 

  Bể chứa dung dịch Ca(OH)2 

- Hệ thống dẫn khi thải lò nung được lắp đặt bằng quạt hút có công suất lớn ( quạt hút 10 ) 

đưa khí nóng từ lò nung sang hầm sấy, tận dụng nhiệt lượng sấy khô sản phẩm mộc nhằm làm 

giảm nhiệt lượng trong khí thải, đồng thời trong quá trình sấy sản phẩm mộc, một lượng hơi 

nước tỏa ra làm dung hòa và giảm đi một phần lượng chất ô nhiểm trong khí thải trước khi phát 

tán ra bên ngòai . Sau khi luồn khí thải qua hầm sấy, dùng quạt hút có công suất lớn ( quạt số 

12 ) đưa khí thải vào ống khói xây bằng gạch có đường kính 3m, cao 15m. Với chiều cao này, 

khi khí thải thóat ra bên ngòai được các luồng gió làm phát tán nhanh trên không trung, không 

ảnh hưởng đến môi trường xung quanh Xí nghiệp . 

- Về kiểm sóat và khống chế mức độ ô nhiễm môi trường : Hàng năm, Công ty ký hợp 

đồng với Trung tâm kiểm soát ô nhiễm môi trường Khánh Hoà kiểm soát các chỉ tiêu về tiếng 

ồn, bụi, không khí xung quanh và khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất thoát ra từ ồng 

khói với tầng suất 01quý/lần nhằm kiểm soát và khống chế mức độ ô nhiễm của không khí. 

Riêng việc kiểm soát và khống chế nồng độ  HF trong khí thải lò nung là việc làm rất khó mà 

đến nay Công ty chưa thể thực hiện được . Nồng độ HF cao hay thấp phụ thuộc vào chất lượng 

đất sét đưa vào sản xuất nên Công ty không có biện pháp nào để khống chế . 

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

Chất thải rắn phát sinh tại cơ sở bao gồm chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất 

và chất thải rắn sinh họat . 

3.1. Chất thải rắn sản xuất :  

Chất thải rắn trong sản xuất là gạch vỡ trong quá trình xếp dỡ , phân lọai , bốc xếp sản 

phẩm đi tiêu thụ, là các vật liệu trơ trong quá trình sản xuất như xỉ lò .Khối lượng phát sinh 

khoảng 1,5% công suất sản xuất khỏang 0,64 tấn/ngày đêm . Đối với lọai chất thải này, Xí 

nghiệp tận dụng 30% để nghiền thành sa mốt phối trộn vào đất nhằm giảm độ co , phần còn lại 

tận dụng san lấp mặt bằng trong khu vực Xí nghiệp . 

Lò đốt  Sấy 
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3.2. Chất thải rắn sinh họat :  

Chất thải rắn sinh họat của CBCNV làm việc trong Xí nghiệp bao gồm : hộp giấy, bao 

nilon, giấy vụn, thủy tinh, thức ăn thừa …Với số lao động bình quân tại Xí nghiệp 65 người; 

trung bình lượng chất thải sinh họat phát sinh khoảng 0,1-0,3kg/người/ngày . Vậy, tổng lượng 

chất thải phát sinh bình quân khoảng 6,5kg – 19,5kg/ngày. Tại các tổ sản xuất cũng như khu 

vực Văn phòng, bố trí các thùng rác để thu gom chất thải rắn sinh họat hàng ngày và tập kết tại 

vị trí trước cổng để Đơn vị thu gom rác thải tại địa phương vận chuyển đi xử lý theo quy định.  

3.3. Thống kê chất thải rắn thông thường phát sinh bình quân hàng năm   

• Chất thải rắn sinh hoạt 

TT CTRSH Khối lượng năm 

2022(kg) 
Tổ chức, cá nhân tiếp nhận 

CTRSH 
Khối lượng năm 

2021 (kg) 

1 
Rác thải sinh hoạt   416  Công ty Vệ sinh Môi trường 

Ninh Hoà    

346 

  Tổng cộng 416   346  

 

• Chất thải rắn sản xuất 

TT CTRSH Khối lượng 

năm 2022(tấn) 
Tổ chức, cá nhân tiếp 

nhận CTRSH 
Khối lượng năm 

2021 (tấn) 

1 Chất thải phải xử lý : Gạch vỡ 

+ sĩ than phải xử lý  

234,71  San lấp mặt bằng bãi 

chứa thành phẩm  

182,37 

          

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

Chất  thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất chủ yếu là cặn dầu nhớt bôi trơn 

được thay thế từ quà trình bảo trì máy móc thiết bị ; giẻ lau dính dầu trong quá trình sửa chữa 

bảo dưỡng; bình ắc quy hỏng thay ra từ máy ủi ; bóng đèn hùynh quang hỏng . Tải lượng chất 

thải này không lớn, ước tính khoảng 0,1-0,2kg/ngày . Đây là chất thải độc hại, nhưng do tải 

lượng không lớn và nguồn phát sinh tập trung nên Công ty thu gom, phân lọai theo mã quy 

định và tập kết tại kho chứa riêng biệt chờ xử lý chung cùng các đơn vị khác thuộc Công ty . 

Do số lượng phát sinh quá ít nên từ trước đến nay lượng rác thải nguy hại vẫn lưu kho, chưa xử 

lý lần nào. 

• Thống kê chất thải nguy hại phát sinh hàng năm :  

Tên chất thải Mã CTNH Số lượng năm 

2022 (kg) 
Phương pháp 

xử lý  
Tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận CTNH 
Khối lượng 

năm 2021(kg) 

 Giẻ lau  18 02 01 3,1   Tập kết tại 

kho chờ xử lý  

 
 2,6 

 Nhớt thải  17 02 03 54  Sử dụng cho 

xe goòng  

  45 

Bóng neon huỳnh 

quang   

16 01 06 0,2  Tập kết tại 

kho chờ xử lý 

  0,2 

Tổng số lượng   57,3      47,8 
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• Chất thải nguy hại được tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi 

năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở : 

Tên chất thải Mã CTNH Số lượng (kg) Phương thức tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, 

đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH 

 Nhớt thải  17 02 03 54 Châm bánh xe goòng xếp sản phẩm vào nung 

  

Tổng số lượng    54   
 

Toàn bộ rác thải nguy hại còn lại, cơ sở thu gom và lưu trữ tại kho chất thải nguy hại có 

diện tích 20m2 và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý . 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung : 

Tiếng ồn và độ rung cũng là nguồn ô nhhiễm không khí khá quan trọng và có thể gây ra 

các ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe của người lao động trực tiếp làm việc trong Xí 

nghiệp , khu vực dân cư xung quanh Xí nghiệp . Nguồn phát sinh ra tiếng ồn và độ rung từ 

việc vận hành máy móc thiết bị trong sản xuất . Tiêu chuẩn tiếng ồn trong khu dân cư là 

60dBAb vào ban ngày và 45-50dBA vào ban đêm ; trong khu vực sản xuất là 90dBA . Để 

khống chế tiếng ồn và độ rung tkhi vện hành máy móc thiết bị , Công ty đã thực hiện các biện 

pháp sau :  

 - Gia cố hệ thống móng máy, giảm thiểu độ rung khi vận hành . 

 - Lắp thiết bị giảm âm cho các máy có độ ồn cao . 

 - Lắp đệm chống rung cho máy nén khí, máy cán, máy chàn, chân quạt … chống mất 

cân bằng động gây ra ồn cao . 

 - Có kế họach bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị , thường xuyên bảo đảm độ 

bôi trơn khi máy móc vận hành nhằm giảm thiểu tiếng ồn . 

 - Trang bị bảo hộ lao động cho CBNCV làm việc trong khu vực như phôn tai, quần áo, 

găng tay, khẩu trang, giày bảo hộ, kính chống bụi … nhằm giảm thiểu tác động của tiếng ồn 

cũng như các nguồn tác động khác đến sức khỏe người lao động . 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

6.1. Biện pháp phòng chống cháy nổ :  

* Phòng ngừa :  

- Bố trí các vị trí đặt bình chữa cháy ở những nơi dễ xảy ra sự cố. Bố trí trụ nước cứu 

hoả  tại các khu vực dễ lấy khi có sự cố cháy nổ xảy ra . 

- Thiết lập các thiết bị và phương tiển chữa cháy hiệu quả. Tiến hành kiểm tra và sửa 

chữa định kỳ các hệ thống có thể gây cháy nổ; tổ chức luyện tập thường xuyên và hướng dẫn sử 

dụng các phương tiện PCCC nhằm hạn chế thiệt hại xảy ra khi có sự cố . 

- Tuyên truyền, giao dục ý thức phòng chống cháy nổ cho người lao động, đặc biệt vào 

những tháng hè nắng nóng . Không hút thuốc lá và hoạt động phát sinh tia lửa điện tại các khu 

vực cấm, khu vực đặt bình ga . 

- Đã thành lập đội PCCC bao gồm tổ chữa cháy, cứu thương và vận chuyển chăm ứng 
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phó khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Đội PCCC sẽ được thường xuyên huấn luyện, diễn tập 

theo phương án PCCC được phê duyệt. 

* Ứng phó sự cố cháy nổ  :  

- Đội quản lý cơ sở phải thật bình tĩnh giải quyết tình huống; điện thoại số 114 để báo 

cho đội chữa cháy đến. Ngắt điện cô lập khu vực có khả năng cháy để tránh ảnh hưởng đến các 

khu vực xung quanh. Có phương án di tản người đang có mặt tại cơ sở thật hợp lý, tránh trường 

hợp quá hổn loạn, giẫm đạp lên nhau sẽ làm tình trạng tồi tệ hơn. Phải biết sử dụng và kích hoạt 

hệ thống chữa cháy cầm tay cũng như hệ thống chữa cháy tự động. 

* Kế hoạch ứng phó sự cố 

 
Giai đoạn 

của cơ sở 
Loại sự cố 

có thể xảy 

ra 

Biện pháp ứng phó Trách nhiệm 

thực hiện 

 

 

 

 

 

Vận hành 

Sự cố  cháy 

nổ  
- Các MMTB làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao có hồ sơ theo 

dõi và kiểm định theo định kỳ  
- Nhiên liệu dể cháy có kho tập kết riêng , thuận tiện cho 

việc chữa cháy khi có sự cố .  
- Các họng nước chữa cháy được bố trí đều khắp phạm vi Xí 

nghiệp . Phương tiện chữa cháy luôn kiểm tra thường xuyên 

đảm bảo trong tình trạng sẳn sàng họat động . 

 

Công ty và Xí 

nghiệp phối hợp 

thực hiện  

Sự cố sấm 

sét  
- Lắp đặt hệ thống chống sét tại vị trí cao nhất trên mái nhà 

xưởng . 
- Lắp đặt hệ thống  chống sét chung cho tòan bộ Xí nghiệp  
- Các thiết bị của hệ thống chống sét phải đạt tiêu chuẩn 

theo quy định hiện hành . 

 

Công ty và Xí 

nghiệp phối hợp 

thực hiện  

 

6.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải :  

* Đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố khí thải :  

Phân loại và đánh giá mối nguy xảy ra sự cố khí thải 

Số 

TT 

Nguồn phát sinh khí 

thải  

Mối nguy ảnh hưởng môi 

trường  

Nguyên nhân/kịch bản Khối lượng có 

thể phát tán ra 

môi trường  

1 Ống khói lò nung, 

hầm sấy tuynen  

Phát sinh bụi khói, SO2, 

NO2, CO; HF vượt quy 

chuẩn môi trường 

Quạt hút khí thải sang hầm 

sấy bị sự cố và thải khí thải 

vượt quy chuẩn ra ngoài 

môi trường 

 

4.500m3/h 

2 Máy phát điện Phát sinh bụi khói, SO2, 

NO2, CO vượt quy chuẩn 

môi trường 

Máy phát điện có sự cố kỹ 

thuật và thải khí thải vượt 

quy chuẩn ra ngoài môi 

trường 

 

1.152m3/h 
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* Quy trình ứng phó sự cố khí thải:  

Quy trình Phát sinh bụi khói, SO2, NO2, CO vượt quy chuẩn môi trường  

Trách nhiệm  Quy trình  

 

Người phát hiện sự cố 

  

 

                                                                                                                                                                      

 

Người phát hiện sự cố 

 

 

Người phát hiện sự cố 

 

 

 

Đội ứng phó sự cố, 

cứu nạn cứu hộ 

 

 

 

 

Đội ứng phó sự cố, 

cứu nạn cứu hộ 

 

Bộ phận kỹ thuật  

 

 

Trường hợp người phát hiện sự cố không phải nhân viên kỹ thuật thì báo ngay cho nhân viên kỹ 

thuật để tắt lò nung/máy phát điện.  

* Kiểm tra, xác nhận thực tế: Người tiếp nhận thông tin lập tức kiểm tra, xác nhận các thông 

tin bằng cách xác nhận với người thông báo hoặc trực tiếp xuống hiện trường. Các thông tin cần kiểm 

tra và xác nhận. 

6.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải :  

- Nước thải sản xuất : không có  

- Nước thải sinh hoạt : Phát sinh rát ít, và được thu gom lắng lọc chứa trong bể phốt âm đất ( bể 

chứa tại các Nhà vệ sinh ) và được thu gom xử lý hàng năm nên việc phát sinh sự cố hầu như không có. 

 

Điều tra nguyên nhân gây sự cố  

Báo cáo khẩn  cấp cho cấp trên 

Khí thải phát sinh màu 

đen/vượt chuẩn 

Vận hành lại lò nung  

Khắc phục nguyên nhân gây ra 

sự cố 

Nguyên nhân 

được xác định 

Ngừng lò nung 

Liên hệ bộ phận kỹ thuật  

Không  

Có   
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6.4. Kế hoạch quản lý chất thải 

Giai 

đoạn của 

cơ sở 

Nguồn 

phát sinh 

chất thải 

Loại chất thải và 

tổng lượng/lưu 

lượng  

Biện pháp 

quản lý/xử lý 

Kinh phí 

dự kiến  

(tr.đ/năm ) 

Thời gian thực 

hiện 

Trách nhiệm 

thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận 

hành 

 

 
Chất thải 

rắn  

- Gạch vỡ + xỉ lò : 

24tấn/tháng 
Chôn lấp , san 

lấp mặt bằng  
09 Xử lý hàng 

tháng  
XN  tự thực 

hiện  
- Rác thải sinh 

họat : 14kg/ngày 
Thu gom thiêu 

hủy  
05 Xử lý hàng 

ngày  
XN tự thực 

hiện  

 - Bình ac quy thải : 

12kg/năm  
Thu gom phân 

lọai theo mã số  
03 Thực hiện ngay 

khi phát sinh  
XN tự thực 

hiện  

 

 
Chất thải  

- Lọc dầu đã qua 

sử dụng thải  : 

0,6kg/năm  

Thu gom phân 

lọai theo mã số  
1,5 Thực hiện ngay 

khi phát sinh  
XN tự thực 

hiện  

nguy hại  - Giẻ lau dính dầu 

thải : 3kg/năm  
Thu gom phân 

lọai theo mã số  
03 Thực hiện ngay 

khi phát sinh  
XN tự thực 

hiện  

 - Bóng điện hùynh 

quang thải : 

0,2kg/năm  

Thu gom phân 

lọai theo mã số  
0,5 Thực hiện ngay 

khi phát sinh  
XN tự thực 

hiện  

 

 

 
Chất thải 

lỏng  

- Nước thải sinh 

họat 1,12m3/ngày 

đêm  

Xử lý bằng bệ 

tự họai 05 

ngăn, và tự 

thấm xuống 

đất  

02 Thực hiện hàng 

ngày  
XN tự thực 

hiện  

- Nước mưa chảy 

tràn 
Thu gom, lắng 

rác dẫn vào hệ 

thống thóat 

nước chung  

03 Thực hiện ngay 

khi có phát sinh  
XN tự thực 

hiện  

 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác ( nếu có ): 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường :  

* Nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Nhiên liệu dùng cho nung đốt 

gạch ngói đất sét nung là than cám 6 có nguồn gốc từ Quảng Ninh. 

* Nội dung thay đổi : Nhiên liệu dùng cho nung đốt gạch ngói đất sét nung là tro bay còn 

nhiệt lượng từ 1.500Kcal – 2.000Kcal ( pha trong mộc ) thu mua từ các Nhà máy nhiệt điện khu 

vực Bình Thuận và than cao su ( tra trên nóc lò ) thu mua từ các Nhà máy tái chế lốp xe ô tô. 

* Lý do thay đổi nhiên liệu đốt :  

- Hưởng ứng Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 26/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ đẩy 

mạnh xử lý , sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các Nhà máy nhiệt điện, hoá chất phân bón làm 

nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng. 

- Lượng tro bay pha trong mộc sẽ giảm đi lượng đất sét tiêu hao trong sản phẩm, làm 

tăng hiệu quả cũng như tiết kiệm nguồn tài nguyên khoáng sản ngày càng khan hiếm. 

- Nguồn tro bay và than cao su được cung cấp ổn định, kịp thời hơn so với than cám 6 

Quảng Ninh; chi phí nhiên hiệu rẻ hơn sẽ tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải : 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải từ quá trình sinh hoạt được xử lý bằng hệ thống bể tự hoại 

công suất 5m3/ngày đêm 

1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả 

nước thải:  

- Nguồn tiếp nhận nước thải : Bể chứa nước thứ 5 của hệ thống bể tự hoại 5 ngăn. 

- Vị trí xả nước thải : được đơn vị chức năng thu gom xử lý theo định kỳ 1 năm/lần 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: Lưu lượng xả thải cao nhất là 0,3m3/ ngày đêm. 

- Phương thức xả nước thải : nước thải từ quá trình vệ sinh của người lao động và khách 

hàng được thu gom và xử lý qua bể tự hoại 05 ngăn. Nước thải sau quá trình xử lý lắng lọc 

được chảy vào bể chứa nước thứ 5 của hệ thống bể tự hoại 5 ngăn và được thu gom đưa đi xử 

lý . 

1.3. Yêu cầu về môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải : 

a. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải : 

- Nước thải từ quá trình vệ sinh của người lao động và khách hàng được thu gom và xử 

lý qua bể tự hoại 05 ngăn với dung tích 05m3/bể ( Xí nghiệp có 09 bể tự hoại cho 12 nhà vệ 

sinh), sau được thu gom xử lý hàng năm . 

- Nước mưa chảy tràn được thu gom bằng hệ thống mương thoát nước BTCT rộng 0.3-

0.4m, bố trí trên tổng mặt bằng nhà xưởng → bể gom ( dung tích 3m3)→ lưới chắn rác để giữ 

lại các cặn rác có kích thước lớn → bể lắng ( dung tích 4,5m3)→ bể thu nước thải sau lắng        

( dung tích 2m3), sau đó thải thẳng ra môi trường sau khi qua hệ thống hố ga công cộng. 

b. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải :  

Đối với việc kiểm sóat chất lượng của nước thải sinh họat : hiện tại nước thải sinh họat 

được xử lý thông qua bể tự họai 05 ngăn và được thu gom đưa đi xử lý nên việc lấy mẫu kiểm 

sóat không thể thực hiện được ; đề nghị không kiểm sóat chỉ tiêu này . 

c. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường  :  

- Thu gom và xử lý toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở đảm 

bảo đáp ứng yêu cầu đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ thống, 

công trình thu gom và xử lý nước thải . 

- Cơ sở chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả nước thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy 

phép môi trường này . 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải:  

+ Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ quá trình nung đốt sản phẩm . 

+ Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng .  

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả thải:  

a. Vị trí xả thải :  

+ Nguồn số 01: Qua ống khói lò nung Tuynen cao 15m so với mặt đất . 

+ Nguồn số 02: Môi trường xung quanh Cơ sở  

b. Lưu lượng xả khí thải tối đa:  

+ Nguồn số 01: Lưu lượng xả thải 3.070m3/h 

+ Nguồn số 02: Lưu lượng xả thải 1.152m3/h 

c. Phương thức xả thải:  

+ Nguồn số 01: Xả thải liên tục 24h/ngày đêm 

+ Nguồn số 02: Xả thải gián đoạn, khi có phát sinh do mất điện. 

d. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: Chất 

lượng khí  thải trước khi xả ra môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ 

môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với Bụi và các chất vô 

cơ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B; cụ thể như sau :  

Chất lượng khí thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận  

STT Thông số Đơn vị tính QCVN 

19:2009/BTNMT; 

Cột B 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Tần suất quan 

trắc tự động. 

liên tục 

1 Bụi tổng  mg/Nm3 200 Tần suất quan 

trắc khí thải 

06 tháng/lần. 

Nhưng chủ cơ 

sở triển khai 

03 tháng/lần 

Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc khí thải tự 

động, liên tục 

theo quy định tại 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

2 SO2 mg/Nm3 500 

3 NO2 mg/Nm3 850 

4 CO mg/Nm3 1.000 

5 HF mg/Nm3 20 

2.3. Công trình, thiết bị thu gom xử lý khí thải  :  

a. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh khí thải : 

+ Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ quá trình nung đốt sản phẩm được dẫn qua khu vực 

sấy tận thu một phần nhiệt lượng trong khí thải trước khi thu gom vào ống khói  cao 15m so với 

mặt đất có lắp đặt hệ thống xử lý khí thải trước khi thoát ra bên ngoài. 

+ Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng được thu gom và thải ra 

ngoài môi trường qua đường ống thải với đường kinh D400mm, cao 3m. 
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b. Công trình, thiết bị xử lý khí thải : 

- Hệ thống ông khói bằng thép cao 15m có phểu chắn nước mưa . 

- Thay đổi hệ thống dẫn khi thải lò nung bằng quạt hút có công suất lớn hơn ( thay quạt 

hút số 8 lên quạt hút 10 ) đưa khí nóng từ lò nung sang hầm sấy, tận dụng nhiệt lượng sấy khô 

sản phẩm mộc nhằm làm giảm nhiệt lượng trong khí thải, đồng thời trong quá trình sấy sản 

phẩm mộc, một lượng hơi nước tỏa ra làm dung hòa và giảm đi một phần lượng chất ô nhiểm 

trong khí thải trước khi phát tán ra bên ngòai 

- Sau khi luồn khí thải qua hầm sấy, dùng quạt hút có công suất lớn ( quạt số 12 thay cho 

quạt số 10 ) đưa khí thải vào ống khói xây bằng gạch có đường kính 3m, cao 15m. Với chiều 

cao này, khi khí thải thóat ra bên ngòai được các luồng gió làm phát tán nhanh trên không 

trung, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh Xí nghiệp . 

- Để giảm thiểu tác động của khói lò tới môi trường lân cận , đơn vị đã lắp đặt thêm hệ 

thống xử lý thải trước khi phát thải ra bên ngoài.  

 
Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải  lò đốt : 

     

 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
             Tháp hấp thu 

 
                                                                                       Ống khói ( 15m kể từ mặt đất )  

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                           
Bể chứa dung dịch Ca(OH)2 

 

 - Tại khu vực bốc xếp sản phẩm đã lắp đặt thiết bị lọc bụi tay áo di động nhưng vẫn chưa 

giảm được lượng bụi phát sinh lơ lững trong không khí . Cơ sở đã đầu tư hệ thống phun sương 

nên lượng bụi lơ lững giảm thiểu đáng kể, kết quả kiểm sóat mẫu đạt tiêu chuẩn cho phép . 

c. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải :  

Không thuộc đối tượng quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy định tại khoản 2 

Điều 98 nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

d. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường  :  

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ thống, 

công trình thu gom và xử lý khí thải . 

Lò đốt  Sấy 
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- Cơ sở chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả khí thải không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy 

phép môi trường này . 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung : 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:  tiếng ồn và độ rung từ việc vận hành máy móc 

thiết bị trong sản xuất mộc. 

3.2. Vị trí phát sinh ra tiếng ồn, độ rung :  Tại hệ thống dây chuyền chế biến gạch ngói 

bằng đất sét trước khi nung ( sản phẩm mộc ). 

3.3.  Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung QCVN 

26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT, cụ thể như sau :  

Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn  

 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức độ ồn 

cho phép ( dBA ) 

 

Tần suất quan trắc  định 

kỳ 

 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21giờ      

( dBA ) 

Từ 21 giờ đến 6giờ    

( dBA ) 

1 70 55 Cơ sở triển khai 6 

tháng/lần 

Khu vực thông thường, 

xung quanh cơ sở  

 

Giá trị giới hạn đối với độ rung   

 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức độ ồn 

cho phép ( dB ) 

 

Tần suất quan trắc  định 

kỳ 

 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21giờ      

( dB ) 

Từ 21 giờ đến 6giờ    

( dB ) 

1 70 60 - Khu vực thông thường 
 

3.4. Yêu cầu về môi trường đối với tiếng ồn, độ rung : 

a. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung : 

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn : Lắp thiết bị giảm âm cho các máy có độ ồn cao . Có kế 

họach bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị , thường xuyên bảo đảm độ bôi trơn khi 

máy móc vận hành nhằm giảm thiểu tiếng ồn . Trang bị bảo hộ lao động cho CBNCV làm việc 

trong khu vực như phôn tai, quần áo, găng tay, khẩu trang, giày bảo hộ, kính chống bụi … 

nhằm giảm thiểu tác động của tiếng ồn cũng như các nguồn tác động khác đến sức khỏe người 

lao động . Trồng vây xanh; tạo khoảng cách ly theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD  để hạn chế tiếng ồn. 

- Biện pháp giảm thiểu độ rung : Gia cố hệ thống móng máy, giảm thiểu độ rung khi vận 

hành. Lắp đệm chống rung cho máy nén khí, máy cán, máy chàn, chân quạt … chống mất cân 

bằng động gây ra ồn cao. Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay thế dầu bôi 

trơn . 

b. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường  :  

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới 

hạn cho phép. 
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- Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung . 

 

Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải : Không phát sinh  

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải. 

Kết quả quan trắc khí thải định kỳ tại Ống khói lò nung  

 

STT 

 

Tên chỉ tiêu  

 

Đơn vị  

 

28/04/2022 

 

19/06/2022 

 

13/10/2022 

 

19/06/2023 

 

13/12/2023 

QCVN 

19:2009/BTNMT            

( Cột B )  

1 Bụi tổng  mg/Nm3 138,2 14,7 35,2 35,2 37,5 200 

2 CO mg/Nm3 610,6 681,7 569,4 569,4 617,3 1000 

3 SO2 mg/Nm3 27,2 15,7 149,3 149,3 28,8 500 

4 NO2 mg/Nm3 7,9 5,83 1,88 1,88 8,8 850 

5 HF mg/Nm3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 20 

 

Kết quả quan trắc định kỳ không khí xung quanh cơ sở   
 

STT 

 

Tên chỉ tiêu  

 

Đơn vị  

 

28/04/2022 

 

19/06/2022 

 

13/10/2022 
 

19/06/2023 

 

13/12/2023 

QCVN 

26:2010/BTNMT           

1 Tiếng ồn  dBA 67,8 62,4 66,2 66,2 60,2 70 

2 Bụi ( TSP ) µg/m3 17 93 27 27 58 300 

3 SO2 µg/m3 18 18 21 21 9,8 350 

4 NO2 µg/m3 7 7 9 9 8,8 200 

5 CO µg/m3 2.211 1.500 1.500 1.500 1.696 30.000 

 

 

Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: Không có  

Theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 31, Nghị định 08/2022/NĐ-CP dự án đã đi vào 

hoạt động trước ngày Luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành sẽ không phải thực 

hiện vận hành thử nghiệm . 

Cơ sở đã được UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường  

năm 1997 và đi vào hoạt động đến năm 2004 thay đổi  phướng án xử lý khí thải từ Hệ thống 

ống khói bằng thép cao 20m có phểu chắn nước mưa thành  Hệ thống ống khói lò nung hầm 

sấy xây bằng  gạch cao 25m. Việc vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải đã thực hiện 
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trước khi nghiệm thu hạng mục Ống khói của cơ sở. Nay không thể thực hiện lại được vì hệ 

thống xử lý được lắp đặt trong lòng Ống khói của Cơ sở đang hoạt động. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

STT Vị trí quan trắc  Số điểm quan 

trắc 

Chỉ tiêu giám 

sát 

Quy chuẩn so sánh  Tần suất  

I Khí thải tử hoạt động sản xuất  

1 Tại ống khói  01 Bụi tổng cộng; 

SO2 ; NOx ; HF 

; CO  

QCVN 

19:2009/BTNMT 

2 lần/năm  

2 Tại máy phát điện  01 Bụi tổng cộng; 

SO2 ; NOx ; HF 

; CO 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

2 lần/năm 

II Môi trường không khí xung quanh  

1 Tại khu vực tập kết 

sản phẩm   

01 Bụi tổng cộng; 

SO2 ; NO2 ; HF 

; CO  

QCVN 

19:2009/BTNMT 

4 lần/năm  

2 Tại khu vực chế biến 

tạo hình gạch mộc  

01 Bụi tổng cộng; 

SO2 ; NO2 ; HF 

; CO 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

4 lần/năm 

3 Tại khu vực văn 

phòng Cơ sở  

01 Bụi tổng cộng; 

SO2 ; NO2 ; HF 

; CO 

QCVN 

19:2009/BTNMT 

4 lần/năm 

III Tiếng ồn, độ rung   

1 Tại khu vực chế biến 

tạo hình gạch mộc  

01 Tiếng ồn  QCVN 

26:2010/BTNMT 

4 lần/năm  

2 Tại khu vực tập kết 

sản phẩm   

01 Tiếng ồn  QCVN 

26:2009/BTNMT 

4 lần/năm 

IV Chất thải rắn và chất thải nguy hại  

1 Tại các khu vực phát 

sinh trong Cơ sở  

 Thống kê, phân 

lọai và báo cáo 

theo quy định 

 Thực hiện ngay 

khi có phát sinh 

 

  

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở. 

Không có  
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3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

STT Chương trình gián sát  Tần suất Kinh phí ( VNĐ/năm ) 

 

 

 

1 

Chi phí lấy mẫu quan trắc khí thải  2 lần/năm  18.600.000 

- Hàm lượng bụi tổng ( ống khói ≥ 

300mm) 

2 lần/năm 10.400.000 

- CO 2 lần/năm 2.000.000 

- SO2 2 lần/năm 2.000.000 

- NOx 2 lần/năm 2.000.000 

- HF* 2 lần/năm 2.200.000 

 

 

2 

Chi phí lấy mẫu quan trắc không khí 

xung quanh   

4 lần/năm  7.200.000 

- Tổng bụi lơ lững (TSP) 4 lần/năm 1.800.000 

- CO 4 lần/năm 1.800.000 

- SO2 4 lần/năm 1.800.000 

- NO2 4 lần/năm 1.800.000 

3 Chi phí lấy mẫu quan trắc tiềng ồn 4 lần/năm  800.000 

4 Chi phí lập báo cáo  1 lần/năm  3.000.000 

5 Chi phí cho xử lý chất thải  Chất thải sinh hoạt, chất 

thải công nghiệp, chất thải 

nguy hại  

5.000.000 

 Tổng cộng   34.600.000 

 

 

Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

 

Từ năm 2022-2023 Cơ sở vẫn luôn chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường, 

không bị thanh tra trong quá trình hoạt động trong 2 năm . 

Năm 2021 cơ sở có kiểm tra do Đoàn kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hoà 

chủ trì phối hợp với địa phương – UBND xã Ninh Xuân . 

Tại thời điểm kiểm tra ( ngày 17/09/2021 ) Cơ sở ngưng hoạt động, Đoàn kiểm tra nhắc 

nhở dọn vệ sinh, tăng cường tưới nước trong quá trình vận chuyển nguyên liệu đất sét vào Cơ 

sở để giàm thiểu bụi phát tán trong không khí;  yêu cầu cơ sở thực hiện đúng các quy định pháp 

luật về bảo vệ môi trường, lưu ý kiểm soát khí thải đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

Năm 2023, Cơ sở có thay đổi nhiên liệu nung đốt từ than cám 6 sang than Cao su; do 

chưa có kinh nghiệm nên nhập than cao su cưa xử lý mùi nên phát tán mùi hôi của cao su xuang 

quanh Nhà máy, gây ảnh hưởng đến dân cư quanh khu vực . Sau khi nghe các hộ dân phản ánh, 

cũng như qua quá trình nhắc nhở của Đoàn kiểm tra liên ngành : UBND xã Ninh Xuân, Phòng 
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Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hoà, Chi cục bảo vệ Môi trường Khánh Hoà; Cơ sở đã 

triển khai khắc phục mùi hôi bằng cách : dùng bạt che kín toàn bộ than cao su mới nhập kho;  

che tol, quây bạt bao che toàn bộ kho than cao su tránh phát tán mùi ra ngoài cơ sở; đồng thời 

yêu cầu Nhà cung cấp xử lý mùi trước khi vận chuyển đến Cơ sở . Trong quá ttrình sản xuất,mở 

dần bạt để lấy than đưa lên băng tải, tưới nước kiểm tra độ ẩm của than, đảm bảo không phát 

tán bụi. 

 

Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Chủ cơ sở cam kết tuân thủ đúng Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của Nhà nước 

Việt Nam liên quan đến vấn đề an toàn vệ sinh môi trường . 

Chủ cơ sở cam kết phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và đền bù thiệt hại khi xảy ra 

sự cố môi trường . 

Chủ cơ sở cam kết không hoạt động vượt công suất so với Giấy phép môi trường được 

cấp. 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạtđảm bảo đạt QCVN 40:2021/BTNMT . 

- Khí thải tại Ống khói lò nung Tuynen, tại nguồn máy phát điện đảm bảo đạt QCVN 

19:2009/BTNMT trước khi thải ra môi trường . 

- Thực hiện các biện pháp khống chế tiếng ồn, độ rung sinh ra trong quá trình hoạt 

động của cơ sở . 

- Cam kết thu gom, xử lý chất thải rắnpha1t sinh theo đúng quy định tại Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường va2 Thông tư số 02/2022/TT-BTNTM ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường . 

- Chủ cơ sở sẽ tăng cường công tác đào tạo cán bộ về môi trường nhằm nâng cao năng 

lực quản lý môi trường trong cơ sở, bảo đảm không phát sinh các vấn đề gây ô nhiễm 

môi trường . 

- Cam kết vè tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường . 

- Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và 

các yêu cần bảo vệ môi trường khác co liên quan. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường và vi 

phạm các quy chuẩn Việt Nam . 

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu trên là đúng sự thật nếu có gì sai trái, 

chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật . 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

1. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây 

dựng Khánh Hoà . 

2. Bản sao giấy chứng nhận hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Vật liệu Xây 

dựng Khánh Hoà – Xí nghiệp gạch ngói Ninh Hoà – TN10 

3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất tại Xí nghiệp gạch ngói 

Ninh Hoà – TN10 ; Quyết định cho thuê đất; Hợp đồng thuê đất; Biên bản bàn 

giao và cắm mốc định vị . 

4. Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được 

duyệt. 

5. Hoá đơn tiền điện năm 2023 

6. Hoá đơn tiền nước năm 2023 

7. Sổ đăng ký chủ nguồn thải; Chứng từ chất thải nguy hại năm 2023 

8. Kết quả quan trắc khái thải và môi trường không khí xung quanh năm 2022+2023 

9. Bản vẽ mặt bằng tổng thể Xí nghiệp gạch ngói Ninh Hoà – TN10  

10. Hợp đồng cung ứng thanh nhiệt điện – tro bay  

 


